
Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

 môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

1
01700703

31800367
Đoàn Ngọc Tƣơi 271677669 29/04/2016

Công 

an 

Đồng 

Nai

21/09/1985

P2/029, ấp 

Nguyễn Huệ, 

xã Quang 

Trung, huyện 

Thống Nhất, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2009

Cao đẳng 

Y tế Đồng 

Nai (GCN 

tốt nghiệp)

quầy thuốc từ 

03/11/2011-nay

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

dƣợc liệu, thuốc 

dƣợc liệu, thuốc 

cổ truyền

3584 Gia hạn

2
01700703

31800368

Nguyễn Thị 

Trà 
My 191828527 12/09/2015

Công 

an 

Thừa 

Thiên - 

 Huế

29/10/1994

xã Phong Sơn, 

huyện Phong 

Điền, tỉnh Thừa 

Thiên Huế

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2015

Cao đẳng 

Y tế Đồng 

nai

QT PKĐK Trung 

Thanh (Gia Tân 1, 

Thống Nhất) từ 

03/2017 - đến nay 

(18/9/2018)

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

dƣợc liệu, thuốc 

dƣợc liệu, thuốc 

cổ truyền

3577 Cấp mới

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn

Nơi 

THCM

(Kèm Quyết định số 1070/QĐ-SYT ngày 11 tháng 10 năm 2018)

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, CẤP ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC (Đợt 29)

Phạm vi 

HNCM được 

cấp

Số 

CCH

ND

Ghi chúSTT Mã HS

Họ và tên

 đệm
CMND

1



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

 môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn

Nơi 

THCM

Phạm vi 

HNCM được 

cấp

Số 

CCH

ND

Ghi chúSTT Mã HS

Họ và tên

 đệm
CMND

3
01700703

31800369

Nguyễn Thị 

Ngọc 
Anh 272264116 12/08/2008

Công 

an 

Đồng 

Nai

29/07/1993

340/5, ấp Dốc 

Mơ 3, xã Gia 

Tân 1, huyện 

Thống Nhất, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2014

Cao đẳng 

Y tế đồng 

Nai

QT PKĐK Trung 

Thanh (Thống 

Nhất) từ 03/2017 

đến nay 

(18/9/2018)

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

dƣợc liệu, thuốc 

dƣợc liệu, thuốc 

cổ truyền

3578 Cấp mới

4
01700703

31800370
Phạm Thị Thơm 272834074 01/06/2016

Công 

an 

Đồng 

Nai

10/10/1992

D1H2, khu phố 

5, phƣờng Tân 

Hiệp, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2012

Cao đẳng 

Y tế Đồng 

Nai

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

dƣợc liệu, thuốc 

dƣợc liệu, thuốc 

cổ truyền

1682

Cấp điều chỉnh 

lần 1; số 

CCHND: 

1682/ĐNAI-

CCHND cấp 

ngày: 

06/7/2015 (bổ 

sung phạm vi 

hoạt động 

chuyên môn)

2



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

 môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn

Nơi 

THCM

Phạm vi 

HNCM được 

cấp

Số 

CCH

ND

Ghi chúSTT Mã HS

Họ và tên

 đệm
CMND

5
01700703

31800371

Phạm Lệ 

Cẩm 
Vân 271822339 08/10/2010

Công 

an 

Đồng 

Nai

14/11/1984

174/B, ấp Phúc 

Nhạc 1, xã Gia 

Tân 3, huyện 

Thống Nhất, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2010

Trung Cấp 

Phƣơng 

Nam

 Quầy thuốc 3585 Gia hạn

6
01700703

31800372
Trần Thị Diễm 191828529 31/08/2015

Công 

an 

Thừa 

Thiên - 

 Huế

29/06/1994

Thanh Tân, xã 

Phong Sơn, 

huyện Phong 

Điền, tỉnh Thừa 

Thiên Huế

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2015

Cao đẳng 

Y tế Đồng 

Nai

Phòng khám ĐK 

Hoàng Dũng (xã 

Tây Hòa, Trảng 

Bom) từ 

11/4/2016-

15/9/2018

 Quầy thuốc 3579 Cấp mới

7
01700703

31800373
Nguyễn Thị Huế 272834516 14/06/2016

Công 

an 

Đồng 

Nai

20/08/1984

213/2, tổ 5, khu 

phố 11, phƣờng 

An Bình, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

 Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2007

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

dƣợc liệu, thuốc 

dƣợc liệu, thuốc 

cổ truyền

2746

Cấp điều chỉnh 

lần 1; số 

CCHND: 

2746/ĐNAI-

CCHND, ngày 

cấp: 07/7/2017 

(điều chỉnh 

phạm vi kinh 

doanh)

3



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

 môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn

Nơi 

THCM

Phạm vi 

HNCM được 

cấp

Số 

CCH

ND

Ghi chúSTT Mã HS

Họ và tên

 đệm
CMND

8
01700703

31800374
Võ Thị Hiền 187205510 2014-03-04

CA 

Nghệ 

An

15/09/1992

Xóm 4, Quỳnh 

Hoa, Quỳnh 

Lƣu, Nghệ An

 Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2012 quầy thuốc

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

dƣợc liệu, thuốc 

dƣợc liệu, thuốc 

cổ truyền

2501

Cấp điều chỉnh 

lần 1; số 

CCHND: 

2501/ĐNAI-

CCHND, ngày 

cấp: 

01/11/2016 

(điều chỉnh 

phạm vi kinh 

doanh)

9
01700703

31800376

Trƣơng Thị 

Kim 
Nhung 271016687 22/08/2018

Công 

an 

Đồng 

Nai

02/01/1972

Tổ 15, Khu 12, 

xã Long Đức, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2015

Cao đẳng 

Y tế Đồng 

nai

Công ty TNHH 

DP Hisamitsu 

Việt Nam từ 

01/09/2015 - 

31/07/2018

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

dƣợc liệu, thuốc 

dƣợc liệu, thuốc 

cổ truyền

3581 Cấp mới

10
01700703

31800377
Nguyễn Thị Thủy 197455546 20/04/2018

CA 

Quảng 

trị

24/10/1986

Võ Xá, xã 

Trung Sơn, 

huyện Gio 

Linh, tỉnh 

Quảng Trị

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2015

Cao đẳng 

Y tế Đồng 

nai

QT Lê Nguyễn 

(xã Long Phƣớc, 

Long Thành, Bùi 

Thị Hồng Hoa) từ 

25/10/2016 - đến 

nay (24/09/2018)

 Quầy thuốc 3571 Cấp mới

4



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

 môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn

Nơi 

THCM

Phạm vi 

HNCM được 

cấp

Số 

CCH

ND

Ghi chúSTT Mã HS

Họ và tên

 đệm
CMND

11
01700703

31800378

Nguyễn Thị 

Ngọc 
Lan 272154678 09/09/2007

Công 

an 

Đồng 

Nai

22/07/1990

430 Thôn Bắc 

Hợp, ấp An 

Chu, xã Bắc 

Sơn, huyện 

Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2013
Trung cấp 

Quân Y 2

Quầy thuốc 61 

(P.Tân Hòa, BH, 

Nguyễn Thị Linh) 

từ 20/10/2015-

15/08/2018

 Quầy thuốc 3572 Cấp mới

12
01700703

31800379

Hoàng Lê 

Hoàng 
Nga 271506965 23/09/2008

Công 

an 

Đồng 

Nai

18/04/1982

29/5, khu phố 

10, phƣờng Hố 

Nai, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2015

Trung cấp 

Quang 

Trung

Quầy thuốc 61 

(P.Tân Hòa, BH, 

Nguyễn Thị Linh) 

từ 16/04/2015 đến 

nay

 Quầy thuốc 3573 Cấp mới

13
01700703

31800380
Quách Duy Tiến 271838866 18/02/2016

Công 

an 

Đồng 

Nai

06/11/1987

Số 32, khu dân 

cƣ 3, ấp Thái 

Hòa 2, xã Phú 

Túc, huyện 

Định Quán, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2009

Cao đẳng 

Y tế Đồng 

Nai

 Quầy thuốc 3583 Cấp mới

14
01700703

31800383
Điểu Thị Nhị Nƣơng 271664072 29/07/2010

Công 

an 

Đồng 

Nai

19/09/1985

Khu 1, thị trấn 

Tân Phú, huyện 

Tân Phú, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2015

Trung cấp 

Kinh tế - 

Kỹ thuật 

Phƣơng 

Nam

Quầy thuốc 

Thanh Bình (xã 

La Ngà, Định 

Quán, Nguyễn 

Thị Bình) từ 

15/8/2016 đến 

15/8/2018

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

dƣợc liệu, thuốc 

dƣợc liệu, thuốc 

cổ truyền

3574 Cấp mới

5



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

 môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn

Nơi 

THCM

Phạm vi 

HNCM được 

cấp

Số 

CCH

ND

Ghi chúSTT Mã HS

Họ và tên

 đệm
CMND

15
01700703

31800384
LÊ THỊ THƢƠNG 272086503 28/09/2006

Công 

an 

Đồng 

Nai

16/12/1980

419, tổ 9, ấp 3, 

xã An Phƣớc, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2016

Trung cấp 

Bách khoa 

Bình 

Dƣơng 

(20/01/201

6)

Quầy thuốc Linh 

Ngọc Yến (P.Hố 

Nai, BH, Lã Thị 

Ngọc Yến) từ 

10/7/2016 đến 

10/7/2019

 Quầy thuốc 3575 Cấp mới

16
01700703

31800386
Hoàng Anh Sơn 060580998 13/06/2007

Công 

an 

Yên 

Bái

08/04/1980

Ấp Xóm Gốc, 

xã Long An, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2016

Trung cấp 

Kinh tế - 

Kỹ thuật 

Phƣơng 

Nam

Quầy thuốc 2033 

(xã Long Thọ, 

Nhơn Trạch, 

Phạm Thị Nhàn) 

từ 01/8/2016 đến 

28/8/2018

 Quầy thuốc 3576 Cấp mới

17
01700703

31800387
Đỗ Thị Thủy Tiên 272498818 22/05/2018

Công 

an 

Đồng 

Nai

09/12/1995

Tổ 3, ấp 3, xã 

Núi Tƣợng, 

huyện Tân Phú, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2016

Cao đẳng 

Y tế Đồng 

Nai 

(30/8/2016

)

Nhà thuốc PKĐK 

Y Đức (P.Tân 

Phong, BH) từ 

01/4/2017 đến 

01/10/2018

 Quầy thuốc 3580 Cấp mới

6



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

 môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn

Nơi 

THCM

Phạm vi 

HNCM được 

cấp

Số 

CCH

ND

Ghi chúSTT Mã HS

Họ và tên

 đệm
CMND

18
01700703

31800388

Nguyễn Thị 

Nhật 
Nhƣ 245145458 13/02/2012

Công 

an 

Đắk 

Nông

15/11/1991

120/C3, ấp Đức 

Long 3, xã Gia 

Tân 2, huyện 

Thống Nhất, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2013

Cao đẳng 

Y tế Đồng 

Nai

Công ty TNHH 

MTV DP Thùy 

châu (P.Tân Biên, 

BH) từ 

20/10/2014 đến 

ngày 26/12/2016

 Quầy thuốc 3582 Cấp mới

19
01700703

31800362
Phạm Ngọc Tuân 273339863 01/06/2011

Công 

an Bà 

Rịa-

Vũng 

Tàu

23/11/1991

Ấp Cọ Dầu 2, 

xã Xuân Đông, 

huyện Cẩm Mỹ, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2013
Trung cấp 

Quân Y 2
 Quầy thuốc 3586 Cấp mới

Tổng: 18 trƣờng hợp (04 DSCĐ, 14 DSTH)

7



8



9



10



11



12



13



14


